Họ và tên: ……………………………………………………

BÀI ÔN TẬP
1 : Viết số 	
1. Viết các số từ 89 đến 100 :
	
1. Viết số vào chỗ chấm : 
17 gồm ………… chục và …………đơn vị 
50 gồm ………… chục và …………đơn vị 
c) Viết các số tròn chục có hai chữ số : ……………………………………………………………………..............................
 2 : a) Tính nhẩm : 3   +  36 = ……...  	       45  –  20  = ……...	 50 +  37 = ………     
                              99 –    9 = ………	17  –  16  = …… 3  +  82 = ………
17 + 14 – 14 = ……………		; 	38 cm – 10cm = …………….............      
b) Đặt tính rồi tính : 
 	51 + 27 		78 – 36 		 84  –  4 		91  +  7  
     ……….		……….		……….		……….		
	……….		……….		……….		……….
	……….		………..		……….		……….	
3. Viết  >  ;  < ;  = 
39 ……… 74 		;	89 …… 98 		; 	56 ……... 50 + 6	   
     68 ……… 66 		; 	99 ……100		;    32 – 2  …….. 32 + 2 
4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?
Viết phép tính:……………………………..………………………………………..………………………………………..……
Câu trả lời:
[bookmark: _GoBack]………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………	
5. Nếu hôm nay là thứ ba ngày15  tháng 5 thì :
-    Ngày mai là thứ............ngày...................
 -  Ngày hôm qua là thứ............ngày...................

